
ベトナム語

 Số lượng  Số lượng  Số lượng

 Số lượng  Số lượng  Số lượng

Ngày kiểm tra                                                 Năm              tháng                ngày

 Danh sách kiểm tra dụng cụ phòng cháy của nhà tôi

Lương thực khẩn cấp(nước) Bộ sơ cứu objetos diversos  

Tên vâṭ phâm̉ Tên vâṭ phâm̉ Tên vâṭ phâm̉

      Nước uống

     Bánh quy cứng

     Sôcôla

     Kẹo

     Hộp mật ong

     Mì gói

     Đồ hộp

    

     Băng keo cá nhân

     Thuốc khử trùng

     Miếng gạc

         Dây băng,băng hình tam giác 

     Nhiệt kế

     Cái nhíp

      Kéo

     Thuốc giảm đau

      Thuốc tiêu hóa

      Thuốc cảm cúm

       Thuốc chuẩn bị sẵn       

      Đèn pin（kèm theo pin）

     Nến

      Bật lửa,hộp quẹt diêm

         Bếp khí đốt nhanh(nhiên liệu)

      Dao mở nắp,mở nút chai

Tên vâṭ phâm̉

      Túi nhựa

     Dĩa giấy,cốc giấy,đũa

     Dao
          Găng tay chống        

          trượt

     Dây thừng

        Thảm ngồi(  gấp) 

      Áo mưa nhựa

      Khăn giấy

       Dụng cụ sinh lý

          Điện thoại,máy vô tuyến (pin)

      　Pin dự bị(tangata)

       　　Bộ sạc pin nhỏ mang theo

　　　      Khăn

     cici

      Va li

     Chén đĩa

Quần áo  Đồ vâṭ quan troṇg
Đồ cần thiết cho thú nuôi

Tên vâṭ phâm̉

      Tiền mặt

        Sổ tiết kiệm,con dấu

     Quần áo lót

     Áo khoác

Tên vâṭ phâm̉

　　　      

       Bản sao giấy bảo hiểm  

       Bản sao bằng láy xe

       Thẻ cảnh báo y tế 

     Khăn tắm
     Bản sao giấy tờ     

   cần thiết

     Dây thắt lưng an          

      toàn

       　Nón bảo hiê ̉m/Nón 

bảo vê ̣ đầu lúc thiên tai
           Danh sách liên lạc khẩn cấp           Khăn trải cho thú nuôi/nhà vệ sinh

     Tất,vớ  

     Khăn tay       Dây thắt lưng an toàn

     Thức ăn cho thú nuôi

Bên trong túi khẩn cấp 

※Ghi chú 
 
 


